
Tuần 14 tiết 14 

Bài 14: Thực hành: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA 

THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH HẠI 

A/ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI HỌC 

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết 

   - Các mẫu thuốc: dạng bột, dạng bột thấm nước, dạng hạt và dạng sữa. 

   - Một số nhãn hiệu thuốc của 3 nhóm độc. 

II. Quy trình thực hành 

1. Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại 

a/ Phân biệt độ độc của thuốc theo kí hiệu và biểu tượng qua nhãn mác: 

Em hãy cho biết có bao nhiêu nhóm thuốc trừ sâu bệnh? 

          Có 3 nhóm:Rất độc,độc cao và nguy hiểm 

Em hãy cho biết đặc điểm của nhóm rất độc? 

          Nhóm  “Rất độc”, “Nguy hiểm” kèm theo đầu lâu xương chéo trong hình vuông 

đặt lệch, hình tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu đỏ ở dưới cùng nhãn. 

Em hãy cho biết đặc điểm của nhóm độc cao? 

          Nhóm  “Độc cao” kèo theo chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệch, hình 

tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu vàng ở dưới cùng nhãn. 

Em hãy cho biết đặc điểm của nhóm cẩn thận? 

          Nhóm  “Cẩn thận” kèm theo hình vuông đặt lệch có vạch rời (có thể có hoặc 

không), có vạch màu xanh nước biển ở dưới nhãn. 

b/ Tên thuốc: bao gồm tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng, dạng thuốc. 

Ví dụ: Padan 95 SP 

    Padan                                   95                                       SP 

 

Thuốc trừ sâu           chứa 95% chất tác dụng       thuốc bột tan trong nước 

Padan 

Ngoài ra, trên nhãn thuốc còn ghi công dụng của thuốc, cách sử dụng, khối lượng hoặc 

thể tích… Trên vạch dưới cùng của nhãn còn in các quy định về an toàn lao động. 



 

Hình 24. Nhãn thuốc trừ sâu, bệnh 

2. Quan sát một số dạng thuốc (SGK/36) 



 
 

 

 

B.NỘI DUNG GHI BÀI 

I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết 

   - Các mẫu thuốc: dạng bột, dạng bột thấm nước, dạng hạt và dạng sữa. 

   - Một số nhãn hiệu thuốc của 3 nhóm độc. 

II. Quy trình thực hành 

1. Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại 

a/ Phân biệt độ độc của thuốc theo kí hiệu và biểu tượng qua nhãn mác: 

- Nhóm độc 1: “Rất độc”, “Nguy hiểm” kèm theo đầu lâu xương chéo trong hình vuông 

đặt lệch, hình tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu đỏ ở dưới cùng nhãn. 

- Nhóm độc 2: “Độc cao” kèo theo chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệch, hình 

tượng màu đen trên nền trắng. Có vạch màu vàng ở dưới cùng nhãn. 

- Nhóm độc 3: “Cẩn thận” kèm theo hình vuông đặt lệch có vạch rời (có thể có hoặc 

không), có vạch màu xanh nước biển ở dưới nhãn. 



b/ Tên thuốc: bao gồm tên sản phẩm, hàm lượng chất tác dụng, dạng thuốc. 

C:BÀI TẬP 

Em hãy sưu tầm hình ảnh 1 số bao bì thuốc trừ sâu bệnh 

D:DẶN DÒ 

Xem trước bài 15: Làm đất và bón phân lót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


